             ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN LÃNG

 TRUNG TÂM GDNN-GDTX HUYỆN TIÊN LÃNG

 
BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2022 – 2023

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	MÔN
	C.NHIỆM
	DẠY LỚP
	GHI CHÚ

	1
	NGUYỄN THỊ HƯƠNG SEN
	VĂN
	11B2
	VĂN A2,3 B1,2
	

	2
	NGUYỄN THỊ HUYỀN
	VĂN  
	10C4
	VĂN B3 C1,4,5
	

	3
	PHẠM  THỊ THU HIỀN
	VĂN
	10C3
	VĂN A1,6 C,2,3
	

	4
	TRẦN THỊ NHUNG
	VĂN
	11B4
	VĂN A4,5 B4,5
	

	5
	NGUYỄN THĂNG LONG
	TOÁN
	
	TOÁN A2,3B1,2
	

	6
	NGUYỄN PHƯƠNG ANH
	TOÁN
	
	TOÁN 10C1,2,3A1
	

	7
	NGUYỄN THỊ THOÁNG
	TOÁN
	12A5
	TOÁN A4,5,6 
	

	8
	NGUYỄN THÀNH KHIÊM
	TOÁN
	
	11B45 10C4,5
	

	9
	NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG
	TOÁN
	
	11B3
	

	10
	NGUYỄN THỊ THOA
	LÝ
	B3
	A3,4,5,6 B1,2,3
	

	11
	LƯU THỊ DUYÊN
	LÝ
	
	A1,2 B4,5 
	

	12
	ĐÀO VĂN ĐỊNH
	HOÁ
	11B1
	B1,2,3,4,5
	

	13
	NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG
	HĐTN
	
	A1,2
	

	14
	PHẠM QUÝ HUÂN
	HÓA
	12A6
	A 3,4,5,6
	

	15
	NGUYỄN THỊ HỒNG
	SINH
	12A2
	A1,2,3,C4,5
	

	16
	VŨ THỊ THIÊN HƯƠNG
	SINH
	12A4
	A4,5,6 C1,2,3
	

	17
	VŨ BÁ HỌC
	SINH
	11B5
	B1,2,3,4,5
	

	18
	NGUYỄN THỊ HẰNG
	TIN
	C5
	B,4,5C1,2,3,4,5
	

	19
	NGUYỄN VIẾT THƯỢNG
	
	
	B1,2,3
	

	20
	NGUYỄN THỊ THÚY
	SỬ
	10C2
	A1,2 B1,2,3,4,5 C1,2,3,4,5
	

	21
	BÙI THỊ THU
	SỬ
	
	A3,4,5,6
	

	22
	HOÀNG THỊ HUỆ
	ĐỊA
	12A1
	A1,2 C,1,2,4,B3,4,5
	

	23
	NGUYỄN VĂN TRIỂN
	ĐỊA
	12A3
	A3,4,5,6 B,1,2, C3,5
	

	24
	NGUYỄN LONG QUÝ
	N.NGỮ
	
	 B1,2,4,5 C4,5
	

	25
	BÙI THỊ KIM OANH
	N.NGỮ
	10C1
	C1,2,3 B3
	

	26
	PHAN TUYẾT LAN
	C.DÂN

HĐTN
	
	B,1,2,3,4,5C1,2,3,4,5

C1
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	STT
	HỌ VÀ TÊN
	MÔN
	C.NHIỆM
	DẠY LỚP
	TIẾT
	GHI CHÚ

	1
	NGUYỄN THỊ HƯƠNG SEN
	VĂN
	11B2
	VĂN A2,3 B1,2
	19
	

	2
	NGUYỄN THỊ HUYỀN
	VĂN  
	10C4
	VĂN B3 C1,4,5   
	19
	3 

	3
	PHẠM  THỊ THU HIỀN
	VĂN
	10C3
	VĂN A1,6 C,2,3
	18
	3

	4
	TRẦN THỊ NHUNG
	VĂN
	11B4
	VĂN A4,5 B4,5
	16
	

	5
	NGUYỄN THĂNG LONG
	TOÁN
	
	TOÁN A2,3B1,2
	16
	

	6
	NGUYỄN PHƯƠNG ANH
	TOÁN
	
	TOÁN 10C1,2,3A1
	22
	

	7
	NGUYỄN THỊ THOÁNG
	TOÁN
	12A5
	TOÁN A4,5,6 
	16
	

	8
	NGUYỄN THÀNH KHIÊM
	TOÁN
	
	11B45 10C4,5
	16
	

	9
	NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG
	TOÁN
	
	11B3
	19
	

	10
	NGUYỄN THỊ THOA
	LÝ
	B3
	A3,4,5,6 B1,2,3
	18
	

	11
	LƯU THỊ DUYÊN
	LÝ
	
	A1,2 B4,5 
	8
	

	12
	ĐÀO VĂN ĐỊNH
	HOÁ
	11B1
	B1,2,3,4,5
	17
	

	13
	NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG
	HĐTN
	
	A1,2
	17
	

	14
	PHẠM QUÝ HUÂN
	HÓA
	12A6
	A 3,4,5,6
	15
	

	15
	NGUYỄN THỊ HỒNG
	SINH
	12A2
	A1,2,3,C4,5
	15
	

	16
	VŨ THỊ THIÊN HƯƠNG
	SINH
	12A4
	A4,5,6 C1,2,3
	16
	

	17
	VŨ BÁ HỌC
	SINH
	11B5
	B1,2,3,4,5
	14
	

	18
	NGUYỄN THỊ HẰNG
	TIN
	C5
	B,4,5C1,2,3,4,5
	18
	3

	19
	NGUYỄN VIẾT THƯỢNG
	
	
	B1,2,3
	6
	

	20
	NGUYỄN THỊ THÚY
	SỬ
	10C2
	A1,2 B1,2,3,4,5 C1,2,3,4,5
	23
	3

	21
	BÙI THỊ THU
	SỬ
	
	A3,4,5,6
	21
	

	22
	HOÀNG THỊ HUỆ
	ĐỊA
	12A1
	A1,2 C,1,2,4,B3,4,5
	18
	

	23
	NGUYỄN VĂN TRIỂN
	ĐỊA
	12A3
	A3,4,5,6 B,1,2, C3,5
	15
	

	24
	NGUYỄN LONG QUÝ
	N.NGỮ
	
	 B1,2,4,5 C4,5
	18
	

	25
	BÙI THỊ KIM OANH
	N.NGỮ
	10C1
	C1,2,3 B3
	16
	3

	26
	PHAN TUYẾT LAN
	C.DÂN

HĐTN
	
	B,1,2,3,4,5C1,2,3,4,5

C1
	18
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	15
	NGUYỄN THỊ HỒNG
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	12A2,C2
	A1,2,3,C2
	17
	3

	16
	VŨ THỊ THIÊN HƯƠNG
	SINH
	12A4
	A4,5,6 C1
	16
	

	17
	VŨ BÁ HỌC
	SINH
	11B5
	B1,2,3,4,5 C5
	17
	

	18
	NGUYỄN THỊ HẰNG
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	C5
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	18
	3

	19
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